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TỈNH BẮC KẠN 
 

Số:             /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bốdanh mục thủ tục hành chínhmới ban hành, đƣợc sƣ̉a đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực ngƣời có công thuộc thẩm quyền quản 

l ývà giải quyết của Sở Lao đôṇg - Thƣơng binh và Xã hôị tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết điṇh số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bô ̣Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị về viêc̣ công bố th ủ tục hành 

chính mới ban hành, được sửa đổi , bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công 

thuộc phạm vi chức năng quản l ýcủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 1590/TTr-LĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mới ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền quản l ý và giải 

quyết của Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị  tỉnh Bắc Kạn(Phụ lục chi tiết 

kèm theo). 

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại chuyên mục “Thủ tục hành 

chính” tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.  

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các danh mục 

thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo 

Quyết định này. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 4(t/hiện); 

- Cục Kiểm soát TTHC- VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, NCPC (Vân). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Thái Hải 



DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG  

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 

 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Cơ quan thực hiện 

Phí, lệ Phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Giải quyết chế 

độ mai táng 

phí đối với cựu 

chiến binh 

25 ngày 

- UBND các xã, phường, thị 

trấn; 

- Phòng Lao động - TB&XHcác 

huyện, thành phố; 

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

Không 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ 

tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng và thân nhân; 

- Thông tư  số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy 

định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh. 

2 

Giải quyết chế 

độ mai táng 

phí đối với 

thanh niên 

xung phong 

thời kỳ chống 

Pháp 

Không quy 

định 

- UBND các xã, phường, thị 

trấn; 

- Phòng Lao động - TB&XHcác 

huyện, thành phố; 

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

Không 

-  Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; 

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng 

đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp; 

- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai 

táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx


2. Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung  

TT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 

vực 
Cơ quan thực hiện 

1 1.004964.000.00.00.H03 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Căm-pu-chi-a 

 

Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 

04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 

của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một 

lần đối với người được cử làm chuyên 

gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a 

 

Người 

có công 

 

 

- UBND các xã, phường, thị 

trấn; 

- Phòng Lao động - TB&XHcác 

huyện, thành phố; 

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

 

TT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định  

việc bãi bỏ 

Lĩnh 

vực 
Cơ quan thực hiện 

1 

 

1.002738.000.00.00.H03 

 

Mua bảo hiểm y tế đối 

với người có công và 

thân nhân 

 

Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 26/12/2019 của  Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn lập danh sách đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quản lý 

Người 

có công 

- UBND các xã, phường, thị 

trấn; 

- Phòng Lao động - 

TB&XHcác huyện, thành phố; 

- Cơ quan bảo hiểm xã hội các 

huyện; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

  

 

  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=235562&qdcbid=16238&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217542&qdcbid=7244&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217542&qdcbid=7244&r_url=danh_sach_tthc
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